
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 58 5015 Sa TC + BQ + Trực tràng

7 2 33 0000 VS 1 + UBT 2 bên 4cm

7 3 40 2002 UBT (P) 4cm

7 4 34 ĐT UBT (P) 5cm

8 5 49 6036 CIN 3 + NXTC

8 6 49 2002 UXTC 12 tuần

8 7 28 0010 VS 2 + UBT (T) 5cm

9 8 53 4004 Tụ dịch HC, CĐPB: UBT (T)/VMC Cắt TC

9 9 31 1001 LNMTCBT 7cm/VMC

9 10 26 ĐT U bì BT(P) 12cm

11 11 41 2002 UBT (T) 8 cm

11 12 24 ĐT UBT (T) 10 cm

13 42 2002 UBT (P) 6cm

14 27 0000 UBT (T) 6 cm/VMC UBT

15 24 1011 UBT (P) 5cm

4 0 0

4 0 0

7 1 56 2022 CIN 3

7 2 30 0010 VS 2

7 3 25 ĐT UBT (P) 9cm

8 4 32 1001 VS 2 + NXTC 11tuần

8 5 30 1001 UBT (T) 6cm/VMC 2 lần

8 6 25 1011 UBT (T) 6 cm

8 7 26 ĐT UBT (T) 5 cm HUỲNH HẢI + THU.YQG

Q.KHOA + TR BÍCH 2 + MỘNG THU.TT

Q.KHOA + TR BÍCH 2

Q.KHOA + TR BÍCH 2

MỸ NHI + KIM OANH.TT + HUY.TT

MỸ NHI + HUY.TT

HUỲNH HẢI + THU.YQG

LÊ DIỆP + HƯƠNG.PNT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + HƯƠNG.PNT(S)

BS KHOA NS + V.HÙNG(C)

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + THI.YQG

THƯƠNG.BM + THI.YQG

BẢO ANH + HUY.TT

BẢO ANH + HUY.TT

BẢO ANH + HUY.TT

LÊ DIỆP + HƯƠNG.PNT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + A.THƯ4(S)

BS KHOA NS + M.PHƯƠNG2(C)

LƯU + THANH TÂM + TRỪNG.TT  

 THANH TÂM + TRỪNG.TT 

HOÀI THƯ + PHƯỚC HIỀN.NT

HOÀI THƯ + PHƯỚC HIỀN.NT

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + THI.YQG

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng , Chẩn đoán- điều trị

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Chẩn đoán, TTTXT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 04/06/2012 đến ngày 10/06/2012 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ THUẬN

HỒ NHƯ THỦY

BN TNTC

ĐỖ THANH PHƯỚNG

NGUYỄN THỊ NHỤY SEN

TRƯƠNG THỊ KIM THƯƠNG

LÂM THỊ THIA

PHẠM THỊ TUYẾT NHUNG

ĐÀO THỊ YẾN

NGUYỄN THỊ MỸ AN

LÊ DIỆU HỒNG

VÕ THỊ CẨM LỆ

HUỲNH THỊ HƠN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ BIỀU

NGUYỄN THỊ THU VÂN

THẠCH THỊ THÂN

NGUYỄN THỊ NĂM

NGUYỄN THỊ CẨM

LÊ THỊ LOAN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ THẮNG

NGUYỄN THỊ HỌC

HUỲNH THỊ BÍCH LIÊN

VŨ THỊ THANH VÂN

2887

3355

2284

3343

3351

2734

3450

3199

SHC

2791

3449

2267

3157

2735

2716

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

2011

3381

3173

3165

PM

Ngày: 04/06/2012 

Ngày: 05/06/2012 

3152

3370

3172

3162



9 8 44 0000 UXTC 12 tuần

9 9 43 2002 UBT (P) 7cm

9 10 34 1011 VS 2

11 11 52 3003 UBT (T) 6 cm

11 12 35 1001 UBT (T) 7 cm

11 13 28 ĐT UBT (P) 8cm

14 24 ĐT UBT (P) 6cm

4 0 0

4 0 0

7 1 44 2002 UXTC 12 tuần

7 2 40 0020 LNMTCBT (P) 6cm

7 3 21 0000 VS 1

8 4 48 2022 UBT (T) 5 cm/VMC

8 5 44 3003 UBT (T) 10 cm

8 6 25 ĐT UBT (T) 6 cm

9 7 52 4004 UBT (P) 7cm

9 8 46 2022 UBT (T) 6 cm

9 9 31 0000 VS 1 + UBT (T)  4cm

11 10 46 2002 UBT (P) 10cm

11 11 39 0010 UBT (P) 8cm

11 12 25 1001 UBT (T) 7 cm

13 37 2002 UBT (P) 9cm

14 25 0000 UBT (T) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 47 2002 UXTC 12tuần

7 2 46 1001 UXTC 12tuần

7 3 22 ĐT UBT (P) 6cm

8 4 53 ĐT UXTC 12tuần + Polype CTC

8 5 39 1021 LNMTCBT (T) 6cm N.ĐIỆP2 + TRÍ 2

BS KHOA NS + CẢNH(S)

BS KHOA NS + ANH TUẤN(C)

V.THÀNH + TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2

V.THÀNH + TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2

N.ĐIỆP2 + TRỪNG.TT + TRÍ 2

Đ.THẢO + KIM OANH.TT

YÊN + TH.HOÀNG.BM

YÊN + TH.HOÀNG.BM

YÊN + TH.HOÀNG.BM

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THỐNG + ANH THƯ.TT

D.MINH + Q.NHẬT + THÚY PHƯỢNG

Q.NHẬT + THÚY PHƯỢNG

Q.NHẬT + THÚY PHƯỢNG

ĐỖ HIẾU + Đ.THẢO + KIM OANH.TT

Đ.THẢO + KIM OANH.TT

MAI PHƯƠNG1 + T.NGỌC

DỰ BỊ

BS KHOA NS + PHƯỢNG.PNT(S)

BS KHOA NS + AN(C)

THỐNG + M TUYẾT+ ANH THƯ.TT

THỐNG + ANH THƯ.TT

LƯU + H.THẮM + TRỪNG.TT

H.THẮM + TRỪNG.TT

H.THẮM + TRỪNG.TT

TR.HẠNH + MAI PHƯƠNG1 + T.NGỌC

MAI PHƯƠNG1 + T.NGỌC

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NGUYỄN THỊ KIM KHÁNH

LÊ THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ KIM HUỆ

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ DƯƠNG

TRỊNH THANH THẨM

NGUYỄN THU HÀ

LÊ THỊ VIÊN

NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

LÝ CÔNG KIU

TRƯƠNG KIM TUYỀN

NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

PHẠM THỊ THÙA

NGUYỄN THỊ THÚY AN

NGUYỄN THỊ BÌNH

LÂM THỊ ÁNH HỒNG

TRẦN THỊ HOÀNG NGUYÊN

LÊ THỊ LAN

PHẠM THỊ YẾN PHI

NGUYỄN THỊ BÉ NGOAN

NGUYỄN THỊ THÚY PHƯƠNG

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ ĐIỀU

LƯU THỊ HOÀI PHƯƠNG

HUỲNH THỊ LỆ

VÕ THỊ HẢI

NGUYỄN THỊ MỘNG LÀNH

2812

3323

2816

3311

3873

3280

3272

2804

3273

1565

3411

3448

3251

3276

2807

3279

3309

2790

3629

3239

3083

3228

2067

3183

3714

3153

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 06/06/2012 

Ngày: 07/06/2012 



8 6 35 ĐT UBT 2bên 6cm

8 7 24 ĐT UBT (T) 7cm

9 8 40 1011 LNMTCBT (T) 6cm

9 9 25 0000 VS I

11 10 38 0010
VS2+UBT(P),CĐPB: Ứ dịch TV/VMC 

TNTC

11 11 33 1001 UBT (P) 8cm/VMC

12 33 ĐT UBT (P) 6cm

4 0 0

4 0 0

7 1 46 1111 UXTC 12 tuần

7 2 37 0000 NXTC 12tuần 

7 3 34 ĐT UBT (P) 5cm

7 4 28 1001 UBT (T) 5 cm

8 5 52 4014 UXTC 12 tuần

8 6 44 3003 UXTC 12 tuần

8 7 29 0000 VS 1 + UBT (T) 5cm

9 8 37 0000 VS I

9 9 30 0000 UBT (T) 6cm/VMC Bóc NX

9 10 26 2012 UBT (P) 7cm

11 11 45 ĐT UBT (T) 6 cm

11 12 31 2002 UBT (P) 6cm

11 13 31 1001 LNMTCBT (P) 7cm/Lupus đỏ

14 35 0000 UBT (T) 6 cm

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI

Q.HIẾU + PHƯỢNG.PNT

Q.HIẾU + PHƯỢNG.PNT

Q.HIẾU + PHƯỢNG.PNT

DỰ BỊ

KIỀU LOAN + HIỀN.CĐT

KIỀU LOAN + HIỀN.CĐT

TR.THẢO + OANH.TT + ANH THƯ.TT 

TR.THẢO + ANH THƯ.TT + OANH.TT

TR.THẢO + OANH.TT

H.HIỆP + ÁI

N.QUANG + MỘNG THU.TT

DỰ BỊ  

BS KHOA NS + THÚY MAI(S)

BS KHOA NS + NGUYỄN LONG(C)

MỸ NHI + THU NGUYỆT + MỘNG THU.TT

MỸ NHI + THU NGUYỆT + MỘNG THU.TT

KIM CHI + PHƯƠNG.PNT

KIM CHI + PHƯƠNG.PNT

K.HOÀNG + HUY.TT

K.HOÀNG + HUY.TT

N.QUANG + MỘNG THU.TT

NS Bóc u, KTSD

Ngày 1 tháng 6 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

CAO THỊ THẲNG

TRẦN THỊ HỒNG

VÕ THỊ TRỌN

TRỊNH THỊ THƠM

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

TRẦN THỊ NƯƠNG

NGUYỄN THỊ ÁNH SƯƠNG

DƯƠNG MỸ NGA

LÊ THỊ THÙY

ĐINH THỊ ĐÔNG

NGÔ THỊ THÙA

HUỲNH THỊ BÉ BA

VÕ THỊ THU TRINH

NGUYỄN THỊ ANH

TRẦN THỊ TUYẾT TRANG

NGÔ THỊ THU TƯ

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ XUÂN TÂM

BÙI THỊ THANH NHƯ

PHAN NGUYỄN XUÂN LINH

KIM THỊ SƯƠNG

NGUYỄN THỊ ĐỨC HẬU

3324

3333

3340

2831

3697

3829

3330

2652

3339

2739

2955

3329

3335

2854

3397

3854

3588

3302

3861

3283

4144

Thứ: SÁU 

Ngày: 08/06/2012 


